
Lớp: ĐẠI HỌC ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA K20 - 7510303

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chuyên ngành: Robot và hệ thống điều khiển thông minh

STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Lớp
CN Robot và hệ thông 

ĐK thông minh
Ghi chú

1 24657411 Lạc Gia Khang Nam 19/07/2006 Kinh DHDKTD20A x

2 24643441 Phạm Ngọc Phát Nam 09/01/2006 Kinh DHDKTD20A x

3 24642341 Huỳnh Đức Phú Nam 13/01/2006 Kinh DHDKTD20A x

4 24630921 Văn Hoàng Phúc Nam 19/05/2006 Kinh DHDKTD20A x

5 24650241 Vũ Đức Quang Nam 13/08/2006 Kinh DHDKTD20A x

6 24633111 Phan Kim Quốc Nam 08/06/2006 Kinh DHDKTD20A x

7 24652311 Trần Văn Quốc Nam 12/11/2006 Kinh DHDKTD20A x

8 24682871 Hồ Gia Bảo Nam 03/11/2006 Kinh DHDKTD20B x

9 24659431 Trần Xuân Dũng Nam 11/05/2006 Kinh DHDKTD20B x

10 24657621 Lê Quốc Duy Nam 07/09/2006 Kinh DHDKTD20B x

11 24670361 Trần Hữu Hảo Nam 27/06/2006 Kinh DHDKTD20B x

12 24664981 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 20/03/2006 Kinh DHDKTD20B x

13 24675601 Nguyễn Quốc Hùng Nam 26/01/2006 Kinh DHDKTD20B x

14 24679791 Nguyễn Sinh Hùng Nam 22/10/2006 Kinh DHDKTD20B x

15 24679021 Lý Gia Hưng Nam 27/01/2006 Kinh DHDKTD20B x

16 24658481 Lý Nhật Huy Nam 21/08/2006 Kinh DHDKTD20B x

17 24685321 Nguyễn Trí Nam Nam 30/07/2006 Kinh DHDKTD20B x

18 24662461 Đoàn Thị Ánh Nguyệt Nữ 15/05/2006 Kinh DHDKTD20B x

19 24679391 Huỳnh Trung Phát Nam 03/03/2006 Kinh DHDKTD20B x

20 24661351 Võ Hải Phú Nam 23/02/2006 Kinh DHDKTD20B x

21 24661671 Nguyễn Duy Quốc Nam 31/10/2006 Kinh DHDKTD20B x

22 24659471 Trần Anh Tài Nam 27/12/2006 Kinh DHDKTD20B x

23 24658191 Phạm Quốc Thái Nam 29/09/2005 Kinh DHDKTD20B x

24 24676321 Nguyễn Hữu Thành Nam 29/09/2006 Kinh DHDKTD20B x

25 24663761 Nguyễn Khánh Toàn Nam 24/03/2006 Kinh DHDKTD20B x

26 24658741 Nguyễn Thế Vỹ Nam 28/03/2006 Kinh DHDKTD20B x

27 24719341 Nguyễn Trường Ân Nam 14/01/2006 Kinh DHDKTD20C x

28 24714721 Châu Hoài Bảo Nam 11/01/2006 Kinh DHDKTD20C x

29 24696671 Trần Sỹ Bảo Nam 15/12/2006 Kinh DHDKTD20C x
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30 24719051 Lê Sỹ Cường Nam 28/01/2006 Kinh DHDKTD20C x

31 24687071 Nguyễn Lê Thành Đạt Nam 30/10/2006 Kinh DHDKTD20C x

32 24719791 Trần Phước Đạt Nam 30/10/2006 Kinh DHDKTD20C x

33 24698771 Nguyễn Phạm Hùng Nam 27/04/2006 Kinh DHDKTD20C x

34 24716751 Lưu Khắc Khiêm Nam 20/02/2006 Kinh DHDKTD20C x

35 24693261 Bùi Võ Anh Kiệt Nam 29/04/2006 Kinh DHDKTD20C x

36 24690121 Vũ Nam Nam 16/02/2006 Kinh DHDKTD20C x

37 24720461 Trần Thanh Phong Nam 13/12/2002 Kinh DHDKTD20C x

38 24706351 Trịnh Phạm Gia Trí Nam 11/01/2006 Kinh DHDKTD20C x

39 24689351 Nguyễn Đức Vỹ Nam 14/04/2006 Kinh DHDKTD20C x

40 24737671 Nguyễn Tuấn Anh Nam 13/11/2006 Kinh DHDKTD20D x

41 24741271 Phan Chí Bảo Nam 26/03/2006 Kinh DHDKTD20D x

42 24687131 Vũ Mạnh Cường Nam 04/09/2006 Kinh DHDKTD20D x

43 24693581 Lê Thành Đạt Nam 25/12/2006 Kinh DHDKTD20D x

44 24631141 Lê Tống Tân Hiệp Nam 29/05/2006 Kinh DHDKTD20D x

45 24737411 Nguyễn Công Minh Nam 22/02/2005 Kinh DHDKTD20D x

46 24719211 Dương Hoàng Phú Nam 24/02/2006 Kinh DHDKTD20D x

47 24730691 Trần Đức Sáng Nam 03/05/2006 Kinh DHDKTD20D x

48 24670171 Phạm Xuân Sơn Nam 04/11/2006 Kinh DHDKTD20D x

49 24744381 Hồ Đức Tài Nam 07/09/2006 Kinh DHDKTD20D x

50 24666841 Sơn Phạm Phúc Thịnh Nam 10/05/2006 Kinh DHDKTD20D x

51 24740971 Nguyễn Đức Tuấn Nam 17/10/2006 Kinh DHDKTD20D x

52 24725661 Nguyễn Xuân Vũ Nam 02/10/2006 Kinh DHDKTD20D x
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